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     UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG                                       	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành theo Quyết định số:1324 /QĐ-LTT-ĐT, ngày 22 tháng 12 năm 2017
 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
Tên ngành, nghề: Công nghệ ô tô
Mã ngành, nghề: 6510216
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 
Thời gian đào tạo: 2.5 năm
3. Nội dung chương trình: 
	Mã
Học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	DLUC114
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2
	30
	28
	 
	2

	DLUC117
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	4
	60
	58
	 
	2

	DLUC125
	TT Điện ôtô 1
	2
	60
	 
	60
	

	DLUC126
	TT Điện ôtô 2
	3
	90
	 
	90
	 


4. Kế hoạch giảng dạy 
	TT
	Mã
học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	14
	DLUC114
	Kỹ thuật điện - điện tử
	2(2,0,4)
	
	

	19
	DLUC117
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	4(4,0,8)
	DLUC126(a)
	

	20
	DLUC125
	TT Điện ôtô 1
	2(0,2,1)
	
	

	20
	DLUC126
	TT Điện ôtô 2
	3(0,3,1)
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  
Căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.
5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần:
Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo.
5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.
+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.
+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.
54.4. Các chú ý khác (nếu có)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 201
	HIỆU TRƯỞNG

1

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên ngành, nghề: Công nghệ ô tô 
Mã ngành, nghề:  6510216
HỌC KỲ PHỤ
HỌC KỲ 4
HỌC KỲ 3
HỌC KỲ 1
HỌC KỲ 2


Pháp luật
Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
Anh văn 1
Hệ thống điện và điện tử ôtô
TT điện ôtô 1
TT HT truyền  lực trên ô tô
Lý thuyết gầm ô tô
Đồ án học phần 1
học phần 1
Nguyên lý 
chi tiết máy
Sức bền vật liệu
Tin học
 Cơ lý thuyết
Kỹ thuật 
điện – điện tử
TT đồng –
sơn ô tô
TT Động cơ xăng
Giáo dục
thể chất
GDQP-AN
Chính trị
Vẽ  kỹ thuật


Dung sai -Kỹ thuật đo

Phần mềm chẩn đoán kỹ thuật ô tô

HT phanh trên ôtô 
hiện đại

TT hàn cơ bản

TT HT ĐK và chuyển động trên ô tô  

TT nguội 
cơ bản

Quản lý
dịch vụ ôtô

 Đồ án học phần 2

TT Động cơ
cơ bản

TT điện ôtô 2


TT Động cơ Diesel
Động cơ
đốt trong

	34: Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường
33: Hệ thống phanh trên ô tô hiện đại
26: TT Điện ôtô 2
24: TT ôtô
32: TT Đồng – sơn ôtô
29: Đồ án HP 2
25: TT Điện ôtô 1
18: Lý thuyết
gầm ôtô
28: Đồ án HP  1
17: Hệ thống điện và điện tử ôtô
12: Sức bền
vật liệu
11: Cơ lý thuyết
14: Kỹ thuật điện – điện tử
4: Giáo dục quốc phòng – An ninh
9: Dung sai – Kỹ thuật đo
8: Vẽ kỹ thuật
7: Kỹ năng mềm
10: Autocad
20: TT Hàn cơ bản
19: TT Nguội
cơ bản
27: TT Kỹ thuật       Lái xe
5: Tin học
13: Nguyên lý – Chi tiết máy

TT tốt nghiệp
TT kỹ thuật lái xe

Anh văn 2
Kỹ năng mềm


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

Tên học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
Mã học phần: DLUC114
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ	                      (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
- Vị trí: Được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn chung và giảng dạy song song với các học phần kỹ thuật cơ sở khác.
- Tính chất: Là môn kỹ thuật cơ sở bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
- Kiến thức: 
+ Hệ thống được kiến thức cơ bản về mạch điện
+ Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện dùng trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô
+ Trình bày được công dụng và phân loại các loại khí cụ điện
+ Vẽ được sơ đồ dấu dây, sơ đồ lắp đặt các mạch điện cơ bản
- Về kỹ năng:
+ Tuân thủ đúng quy định về an toàn khi sử dụng thiết bị điện
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận/ Bài tập
	Kiểm tra*
 

	1
	Ký hiệu điện cơ bản trong sơ đồ mạch điện
	2
	2
	0
	0

	2
	Mạch điện một chiều
	8
	7
	0
	1

	3
	Diode
	5
	5
	0
	0

	4
	Transistor hai mối nối (Transistor BJT)
	5
	5
	0
	0

	5
	Op-amp
	5
	5
	0
	0

	6
	Sơ đồ điện trên ôtô
	5
	4
	0
	1

	 
	Tổng cộng
	30
	28
	0
	2


2. Chi tiết của học phần:
1. KÝ HIỆU ĐIỆN CƠ BẢN TRONG SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN	Thời gian: 2 giờ
1.1. Các ký hiệu điện quy ước cơ bản trong mạch điện.
1.2. Các ký hiệu khác trong sơ đồ điện ôtô. 
2. MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU	Thời gian: 8 giờ
2.1. Khái niệm cơ bản về mạch điện 
2.2. Các thành phần cơ bản của mạch điện 
      2.3. Mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản của mạch điện
     2.4. Các cách đấu mạch điện cơ bản 
     2.5. Đồng hồ VOM, phương pháp dùng đồng hồ VOM để đo các thông số cơ bản của mạch điện
     2.6. Độ sụt áp – phương pháp đo kiểm độ sụt áp để chẩn đoán hư hỏng trong ngành ôtô  
3. DIODE	Thời gian: 5 giờ
3.1. Giới thiệu về chất bán dẫn
3.2. Đặc điểm, ký hiệu diode
3.3. Cấu tạo, phân loại diode
3.4. Nguyên lý hoạt động của diode
3.5. Giới thiệu các loại diode thông dụng khác 
3.6. Khảo sát các mạch điện cơ bản sử dụng diode
     3.7. Phân tích các mạch điện ứng dụng diode tiêu biểu trên ôtô 
4. TRANSISTOR HAI MỐI NỐI (TRANSISTOR BJT)	Thời gian: 5 giờ
4.1. Đặc điểm, ký hiệu transistor hai mối nối
4.2. Cấu tạo, phân loại transistor  hai mối nối
4.3. Các trạng thái làm việc của transistor  hai mối nối 
4.4. Phân tích các mạch điện ứng dụng transistor  hai mối nối tiêu biểu trên ôtô 
5. OP-AMP	Thời gian: 5 giờ
5.1. Đặc điểm, ký hiệu Op-amp
5.2. Cấu tạo, phân loại Op-amp
5.3. Nguyên lý hoạt động của OP – AMP
5.4. Phân tích các mạch điện ứng dụng op-amp tiêu biểu trên ôtô 
6. SƠ ĐỒ ĐIỆN TRÊN ÔTÔ 	Thời gian: 5 giờ
6.1. Chức năng của sơ đồ điện trên ôtô 
6.2. Cách đọc sơ đồ điện trên ôtô 
6.3. Đọc sơ đồ một số mạch tiêu biểu 
V. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc:
+ Máy chiếu, máy vi tính
+ Sa bàn điện
+ Bộ dụng cụ nghề điện công nghiệp
+ Máy biến áp các loại
+ Máy phát điện các loại
+ Động cơ điện các loại
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Dây dẫn điện có bọc cách điện d = 1÷1,6mm
+ Công tắc các loại
+ Cầu dao một pha và ba pha
+ Cầu dao đảo chiều một và ba pha
+ Các loại rơ le
+ Cầu chì các loại
+ Áptômát
+ Khởi động từ.
+ Tài liệu hướng dẫn Điện kỹ thuật
+ Tài liệu hướng dẫn bài học và bài tập thí nghiệm Điện kỹ thuật: 
4. Các điều kiện khác:
+ Phòng học bộ môn Điện kỹ thuật đủ điều kiện thực hành.
V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung: 
- Về kiến thức: 
+ Hệ thống được kiến thức cơ bản về mạch điện
+ Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện dùng trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô
+ Trình bày được công dụng và phân loại các loại khí cụ điện
· Các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%.
- Về kỹ năng: 
+ Vẽ được sơ đồ dấu dây, sơ đồ lắp đặt các mạch điện cơ bản trong phạm vi nghề ô tô.
- Về thái độ: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.
2. Phương pháp:
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm trong quá trình thực hiện các bài học có trong về kiến thức, kỹ năng và thái độ.



VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
· Có tính logic nên khi giảng dạy người giảng viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của học phần.
1. Phạm vi áp dụng học phần:
· Được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần
· Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
· Không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học sinh viên cần có kỹ năng nhận dạng được các mẫu vật liệu liên quan
· Chú ý rèn luyện kỹ năng đọc ký hiệu gang, thép, hợp kim nhôm; nhận dạng các loại dung dịch làm mát, dầu bôi trơn và nhiên liệu dùng trên ô tô
· Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Vẽ và giải thích: giản đồ nhôm – silic; giản đồ sắt – các bon
· Đặc điểm, phân loại và ký hiệu các loại hợp kim nhôm, gang và thép
· Ký hiệu hợp kim nhôm, gang và thép
· Công dụng, tính chất, phân loại dầu, mỡ bôi trơn, nước làm mát, nhiên liệu dùng trên ô tô
4. Tài liệu tham khảo:
· Giáo trình Vật liệu học do Tổng cục dạy nghề ban hành
· Nguyễn Hoành Sơn - Vật liệu học - NXB GD - 2000
· Phạm Thị Minh Phương, Tạ Văn Thất - Công nghệ nhiệt luyện - NXB GD – 2000
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):










CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

Tên học phần: HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ Ô TÔ
Mã học phần: DLUC117
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ 		   ( Lý thuyết: 58 giờ ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
- Vị trí: Học phần được bố trí dạy sau  học phần kỹ thuật điện – điện tử.
- Tính chất: Là Học phần chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 
· Kiến thức: 
Trình bày được phân loại, cấu tạo, các chức năng, nhiệm vụ của từng hệ thống điện, điện tử cơ bản trên ôtô. Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điện, điện tử cơ bản trên ôtô như: Mạch hệ thống nạp điện, mạch hệ thống khởi động, mạch hệ thống chiếu sáng, tín hiệu, mạch nâng hạ cửa sổ, mạch gạt nước …Các kiến thức trên là cơ sở cho các học phần chuyên ngành về điện ôtô sau này như: Thực tập điện ôtô 1, Thực tập điện ôtô 2.
- Về kỹ năng: 
Đọc được sơ đồ đấu dây của các hãng ôtô thông dụng ở Việt Nam: Toyota, Mazda, Hyundai … Chẩn đoán được các hư hỏng thông thường trên các hệ thống điện thân xe dựa trên sơ đồ đấu dây
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có khả năng tự nghiên cứu, tự đọc được các sơ đồ của các hãng khác trên nền tảng đã học. Có khả năng tự chẩn đoán các hư hỏng cơ bản trên các sơ đồ mới tiếp cận 
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	 Khái quát về hệ thống điện trên ôtô
	04
	04
	
	

	2
	Ắc-quy khởi động
	04
	04
	
	

	3
	Máy phát điện xoay chiều
	04
	04
	
	

	4
	Tiết chế máy phát điện xoay chiều
	08
	08
	
	

	5
	Hệ thống khởi động
	07
	06
	
	01

	6
	Hệ thống chiếu sáng
	04
	04
	
	

	7
	Hệ thống tín hiệu
	04
	04
	
	

	8
	Hệ thống đo đạc, kiểm tra
	04
	04
	
	

	9
	Hệ thống gạt và phun nước
	04
	04
	
	

	10
	Hệ thống nâng hạ cửa kính
	04
	04
	
	

	11
	Khái quát về hệ thống điều hòa không khí trên ôtô
	05
	04
	
	01

	12
	Hoạt động của các bộ phận trong hệ thống điều hòa không khí
	08
	08
	
	

	
	
	60
	58
	
	02



2. Nội dung chi tiết: 
1. Khái quát về hệ thống điện trên ôtô				Thời gian: 4 giờ	
1.1. Tổng quát về mạng điện hệ thống điện trên ôtô.
1.2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống điện. 
1.3. Nguồn điện và các loại phụ tải điện trên ôtô.
1.4. Ký hiệu và quy ước trong sơ đồ mạch điện.
1.5. Dây điện và bối dây điện trong hệ thống điện ôtô.
2.  Ắc quy khởi động						Thời gian: 04 giờ 
2.1. Nhiệm vụ và phân loại ắc-quy ôtô. 
2.2. Cấu tạo và quá trình điện hóa của ắc-quy axit chì. 
2.3. Thông số và đặc tính.
2.4. Các phương pháp nạp điện cho ắc-quy. 
2.5. Chọn và bố trí ắc-quy.
3. Máy phát điện xoay chiều					Thời gian: 04 giờ 
3.1. Nhiệm vụ và yêu cầu hệ thống cung cấp điện ôtô.
3.2. Sơ đồ tổng quát cung cấp điện và phân phối tải.
3.3. Máy phát điện xoay chiều
4. Tiết chế máy phát điện xoay chiều				Thời gian: 08 giờ 
4.1. Cơ sở lý thuyết điều chỉnh điện áp trên ôtô và phương pháp điều chỉnh.
4.2. Các loại tiết chế tiêu biểu.
5. Hệ thống khởi động						Thời gian: 06 giờ
5.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống khởi động trên ôtô.
5.2. Máy khởi động.
5.3. Mạch điện hệ thống khởi động.
5.4. Nguyên lý hoạt động hệ thống khởi động 
6. Hệ thống chiếu sáng						Thời gian: 04 giờ
6.1. Tổng quan về hệ thống chiếu sáng 
6.2. Sơ đồ mạch điện hệ thống chiếu sáng trên ôtô. 
6.3. Nguyên lý hoạt động của hệ thống chiếu sáng 

7. Hệ thống tín hiệu						Thời gian: 04 giờ
7.1. Tổng quan về hệ thống tín hiệu 
7.2. Sơ đồ mạch điện hệ thống tín hiệu
7.3. Nguyên lý hoạt động của hệ thống tín hiệu 
8. Hệ thống đo đạc, kiểm tra					Thời gian: 04 giờ 
8.1. Tổng quan về hệ thống đo đạc, kiểm tra
8.2. Mạch điện – nguyên lý hoạt động các đèn báo. 
8.3. Mạch điện – nguyên lý hoạt đông các đồng hồ báo.
9. Hệ thống gạt và phun nước					Thời gian: 04 giờ	
9.1. Tổng quan về hệ thống gạt nước 
9.2. Cấu tạo các bộ phận trong hệ thống gạt và phun nước.
9.3. Sơ đồ mạch điện hệ thống gạt và phun nước.
9.4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống gạt nước 
10. Hệ thống nâng hạ cửa kính					Thời gian: 04 giờ
10.1. Tổng quan về hệ thống nâng hạ cửa kính 
10.2. Cấu tạo các bộ phận trong hệ thống nâng hạ cửa kính.
10.3. Sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính.
10.4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống nâng hạ cửa kính 
11. Khái quát về hệ thống điều hòa không khí trên ôtô	Thời gian: 04 giờ 
11.1. Tổng quan về hệ thống điều hòa không khí trên ôtô
11.2. Các chức năng hệ thống điều hòa không khí.
11.3. Chu trình làm lạnh.
12. Hoạt động của các bộ phận trong hệ thống điều hòa không khí: Thời gian: 08 giờ
12.1. Hệ thống sưởi.
12.2. Hệ thống làm lạnh.
12.3.  Nguyên lý làm việc của các bộ phận trong hệ thống điều hòa không khí trên ôtô.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN: 
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
1. Trang thiết bị máy móc:
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
+ Mô hình các hệ thống điện thân xe
+ Đồng hồ VOM
+ Thiết bị kiểm tra, chẩn đoán chuyên dùng
+ Máy chiếu, máy vi tính
1. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Vật liệu: 
+ Dây điện, băng keo, cầu chì
+ Giẻ sạch, phấn.
- Học liệu
+ Tranh vẽ sơ đồ hệ thống điện thân xe
+ Các Tài liệu hướng dẫn bài học
+ Phiếu kiểm tra
1. Các điều kiện khác:
+ Thực hành tại cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa, đo kiểm hiện đại.
V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
- Về Kiến thức: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp trực tiếp hoặc trắc nghiệm tự luận của giảng viên và tập thể giảng viên đạt các yêu cầu sau: 
+ Trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điện thân xe cơ bản 
- Về kỹ năng: Đọc được sơ đồ đấu dây của các hãng ôtô thông dụng ở Việt Nam: Toyota, Mazda, Hyundai … Chẩn đoán được các hư hỏng thông thường trên các hệ thống điện thân xe dựa trên sơ đồ đấu dây
+ Sử dụng đúng các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn.
+ Chuẩn bị, bố trí và sắp xếp nơi làm việc vệ sinh an toàn và hợp lý.
+ Qua quá trình thực hiện, áp dụng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đầy đủ đúng kỹ thuật.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Được đánh giá trong quá trình học tập qua nhận xét của giảng viên, tự đánh giá của sinh viên và tập thể giảng viên, đạt các yêu cầu sau: 
+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa.
+ Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian. 
+ Qua sự quan sát trực tiếp trong quá trình học tập và sinh hoạt của sinh viên.
2. Phương pháp:
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong học phần về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
1. Phạm vi áp dụng học phần: 
Học phần Hệ thống điện điện tử ôtô được sử dụng để giảng dạy cho đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ôtô.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần: 
- Mỗi bài học trong học phần sẽ giảng dạy phần lý thuyết tại phòng chuyên đề và tiếp theo rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành.
- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giảng viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: Kỹ năng đọc sơ đồ, trình bày nguyên lý hoạt động của sơ đồ đấu dây hệ thống điện thân xe 
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Khoa Động lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình Hệ thống điện và điện tử ôtô, năm 2010.
[2]. Th.S Lê Thanh Phúc. Giáo trình Hệ thống điều hòa không khí trên ôtô, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM, 2008 
[3]. TS.Đỗ Văn Dũng. Giáo trình Trang bị điện ôtô, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM, 2006
[4]. Toyota Motor Corporation. Training manual. 1995 
[5]. Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1998
[6]. Khoa Động lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình Kỹ thuật điện – điện tử, năm 2013.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

Tên học phần: THỰC TẬP ĐIỆN ÔTÔ 1
Mã học phần: DLUC126
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ	;    (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành: 60 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
- Vị trí: Học phần được bố trí dạy sau khi học xong các học phần Hệ thống điện – điện tử ô tô.
- Tính chất: là học phần chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
- Kiến thức: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: Hiểu được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và thực hiện tốt công việc sửa chữa các bộ phận thuộc điện 1 ôtô.
- Về kỹ năng:
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Nhận định chung các hệ thống điện ôtô 
	4
	0
	4
	0

	2
	Hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng ắc – quy  
	4
	0
	4
	0

	3
	Kiểm tra máy phát điện xoay chiều 
	4
	0
	4
	0

	4
	Kiểm tra tiết chế loại rung 
	4
	0
	4
	0

	5
	Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế loại rung 
	4
	0
	4
	0

	6
	Kiểm tra tiết chế bán dẫn 
	4
	0
	4
	0

	7
	Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế bán dẫn 
	4
	0
	4
	0

	8
	Kiểm tra tiết chế vi mạch 
	4
	0
	4
	0

	9
	Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế vi mạch 
	4
	0
	4
	0

	10
	Kiểm tra máy khởi động điện 
	4
	0
	4
	0

	11
	Thực hiện mạch điện hệ thống khởi động 
	4
	0
	4
	0

	12
	Kiểm tra hệ thống chiếu sáng 
	4
	0
	4
	0

	13
	Thực hiện mạch điện hệ thống chiếu sáng 
	4
	0
	4
	0

	14
	Kiểm tra hệ thống tín hiệu 
	4
	0
	4
	0

	15
	Thực hiện mạch điện hệ thống tín hiệu 
	4
	0
	4
	0

	 
	Cộng: 
	60
	0
	60
	0


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Nhận định chung các hệ thống điện ôtô	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát, nhận dạng tổng quát các hệ thống.
· Khảo sát, nhận dạng các hệ thống riêng biệt.
Bài 2: Hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng ắc – quy 	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát.
· Kiểm tra và bảo dưỡng bình ắc – quy.
· Nạp điện và các cách đấu nạp điện ắc – quy (đấu nối tiếp, song song).
Bài 3: Kiểm tra máy phát điện xoay chiều	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát
· Tháo rã máy phát điện xoay chiều
· Kiểm tra các chi tiết
· Chẩn đoán hư hỏng máy phát điện xoay chiều
Bài 4: Kiểm tra tiết chế loại rung	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát tiết chế loại rung
· Xác định các chân ra của tiết chế loại rung
· Tìm hiểu nguyên lý làm việc của tiết chế loại rung
· Kiểm tra tiết chế loại rung
Bài 5: Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế loại rung	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát tiết chế loại rung, khảo sát sa bàn hệ thống nạp
· Vẽ sơ đồ hệ thống nạp sử dụng tiết chế loại rung
· Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế loại rung và cho vận hành 
· 
Bài 6: Kiểm tra tiết chế bán dẫn	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát tiết chế bán dẫn
· Xác định các chân ra của tiết chế bán dẫn 
· Tìm hiểu nguyên lý làm việc của tiết chế bán dẫn 
· Kiểm tra tiết chế bán dẫn
Bài 7: Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế bán dẫn	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát tiết chế bán dẫn, khảo sát sa bàn hệ thống nạp
· Vẽ sơ đồ hệ thống nạp sử dụng tiết chế bán dẫn
· Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế bán dẫn và cho vận hành 
Bài 8: Kiểm tra tiết chế vi mạch	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát tiết chế vi mạch
· Xác định các chân ra của tiết chế vi mạch
· Tìm hiểu nguyên lý làm việc của tiết chế vi mạch
· Kiểm tra tiết chế vi mạch
Bài 9: Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế vi mạch	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát tiết chế vi mạch, khảo sát sa bàn hệ thống nạp
· Vẽ sơ đồ hệ thống nạp sử dụng tiết chế vi mạch
· Thực hiện mạch nạp sử dụng tiết chế vi mạch và cho vận hành 
Bài 10: Kiểm tra máy khởi động điện	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát máy khởi động
· Tháo ráp máy khởi động
· Khảo sát máy khởi động
· Kiểm tra máy khởi động
Bài 11: Thực hiện mạch điện hệ thống khởi động	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát hệ thống khởi động 
· Vẽ sơ đồ hệ thống khởi động
· Thực hiện và vận hành mạch khởi động
Bài 12: Kiểm tra hệ thống chiếu sáng	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát hệ thống chiếu sáng.
· Kiểm tra hệ thống chiếu sáng.

Bài 13: Thực hiện mạch điện hệ thống chiếu sáng	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát, xác định chân ra và kiểm tra các bộ phận rời của hệ thống chiếu sáng 
· Vẽ sơ đồ, thực hiện mạch điện và cho vận hành hệ thống chiếu sáng
Bài 14: Kiểm tra hệ thống tín hiệu	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát hệ thống tín hiệu
· Kiểm tra hệ thống tín hiệu
Bài 15: Thực hiện mạch điện hệ thống tín hiệu	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát, xác định chân ra và kiểm tra các bộ phận rời của hệ thống tín hiệu trên sa bàn ôtô
· Vẽ sơ đồ, thực hiện mạch điện hệ thống đèn rẽ trên sa bàn ôtô
· Vẽ sơ đồ, thực hiện mạch điện hệ thống đèn báo nguy (Hazard) trên sa bàn
· Vẽ sơ đồ, thực hiện mạch điện hệ thống còi
· Vẽ sơ đồ, thực hiện mạch điện hệ thống đèn thắng 
· Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống và cho vận hành toàn hệ thống
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
1.	Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
2.	Trang thiết bị, máy móc:
· Máy chiếu, máy vi tính
· Sa bàn các hệ thống điện trên ô tô
· Các cụm chi tiết phục vụ kiểm tra, tháo lắp
· Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô
· Thiết bị kiểm tra, chẩn đoán sai hỏng hệ thống điện
· Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp
3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Dung dịch làm sạch
· Giẻ sạch, giấy nhám
· Vật tư thay thế
· Sơ đồ cấu tạo của các bộ phận trang thiết bị điện ô tô
· Ảnh, CD ROM của hệ thống khởi động và bộ máy chiếu
· Các bản vẽ, tranh vẽ của các bộ phận của hệ thống khởi động
· Các trang tài liệu hướng dẫn về cấu tạo và nguyên lý làm việc
· Phiếu kiểm tra.

4.	Các điều kiện khác:
- Thực tập tại các cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa và đo kiểm hiện đại.
V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung 
- Kiến thức: 
· Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và cấu tạo, nguyên lý làm việc các bộ phận cơ bản trong các hệ thống trang bị điện trên ô tô
· Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của các bộ phận cơ bản trong hệ thống điện ô tô.
- Kỹ năng: 
· Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa
· Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa
· Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian.
2. Phương pháp 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong HỌC PHẦN về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN
1. Phạm vi áp dụng học phần: 
- Học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần
- Mỗi bài học trong học phần được hướng dẫn lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành
- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giảng viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 
· Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc các bộ phận cơ bản trong các hệ thống điện trên ô tô
· Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp kiểm tra sửa chữa
· Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu tham khảo:
· Khoa Động lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình Thực tập điện ôtô 1, năm 2012.
· Toyota training team 1, 2- 1997 
· Toyota Motor Corporation. Training manual. 1995 
· Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1998
· TS Đỗ Văn Dũng, Giáo trình Hệ thống điện động cơ, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2006.
· TS Đỗ Văn Dũng, Giáo trình Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ôtô, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2006.
· Lê Thanh Phúc. Giáo trình Thực tập điện ôtô 1. Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2008.
· ThS Nguyễn Văn Thình. Giáo trình Thực tập trang bị điện ôtô 1. Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2004.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)



CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

Tên học phần: THỰC TẬP ĐIỆN ÔTÔ 2
Mã học phần: DLUC127
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ;  (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành: 90 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
- Vị trí: Học phần được bố trí dạy sau khi học xong học phần TT điện ô tô 1.
- Tính chất: Là học phần chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
- Kiến thức: 
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: Thực hiện đấu được các mạch điện cơ bản trên hệ thống điện thân xe như: Hệ thống nạp điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tín hiệu, hệ thống khởi động, hệ thống đánh lửa… Chẩn đoán và khắc phục được các hư hỏng thường gặp của các hệ thống trên.
- Về kỹ năng: có được kỹ năng thực hành về Hệ thống nạp điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tín hiệu, hệ thống khởi động, hệ thống đánh lửa…
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Sau khi hoàn tất sinh viên có khả năng: 
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Kiểm tra hộp cầu chì trên ôtô 
	4
	0
	4
	0

	2
	Kiểm tra các công tắc trên vành tay lái ôtô 
	8
	0
	8
	0

	3
	Kiểm tra hệ thống gạt và phun nước kính 
	8
	0
	8
	0

	4
	Thực hiện mạch điện hệ thống gạt và phun nước kính
	8
	0
	8
	0

	5
	Kiểm tra hệ thống nâng hạ cửa kính, ăng-ten 
	8
	0
	8
	0

	6
	Thực hiện mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính, ăng-ten 
	8
	0
	8
	0

	7
	Kiểm tra hệ thống chống trộm ôtô 
	8
	0
	8
	0

	8
	Thực hiện mạch điện hệ thống chống trộm ôtô
	8
	0
	8
	0

	9
	Thực hiện mạch điện hệ thống âm thanh cơ bản ôtô 
	6
	0
	6
	0

	10
	Nhận định chung hệ thống điều hoà 
	4
	0
	4
	0

	11
	Kiểm tra máy nén hệ thống điều hoà 
	4
	0
	4
	0

	12
	Kiểm tra các cảm biến hệ thống điều hoà 
	4
	0
	4
	0

	13
	Thực hiện mạch điều khiển quạt hệ thống điều hoà 
	4
	0
	4
	0

	14
	Kiểm tra áp lực trong hệ thống điều hoà 
	4
	0
	4
	0

	15
	Nạp ga (gas) hệ thống điều hoà 
	4
	0
	4
	0

	 
	Cộng: 
	90
	0
	90
	0


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Kiểm tra hộp cầu chì trên ôtô	Thời gian: 4 giờ
· Xác định vị trí của hộp cầu chì trên xe 
· Đọc sơ đồ các hộp cầu chì tiêu biểu
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát hộp cầu chì 
· Đo kiểm và vẽ sơ đồ mạch hộp cầu chì
· Kiểm tra lại sơ đồ vừa vẽ
Bài 2: Kiểm tra các công tắc trên vành tay lái ôtô	Thời gian: 8 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát 
· Nhận dạng vị trí, tên gọi, công dụng, cách sử dụng từng loại công tắc trên vành tay lái 
· Vẽ sơ đồ cấu tạo của từng loại công tắc và trình bày nguyên lý hoạt động của các công tắc 
· Kiểm tra sự hoạt động của các công tắc trên vành tay lái 
Bài 3: Kiểm tra hệ thống gạt và phun nước kính	Thời gian: 8 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát các bộ phận
· Xác định các chân ra của công tắc trên vành tay lái, mô – tơ gạt nước, mô – tơ phun nước
· Kiểm tra công tắc trên vành tay lái, mô – tơ gạt nước, mô – tơ phun nước
Bài 4: Thực hiện mạch điện hệ thống gạt và phun nước kính	Thời gian: 8 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát 
· Xác định chân ra, kiểm tra hoạt động các bộ phận của hệ thống 
· Vẽ sơ đồ và thực hiện đấu dây mạch điện hệ thống gạt và phun nước 
Bài 5: Kiểm tra hệ thống nâng hạ cửa kính, ăng-ten	Thời gian: 8 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát các bộ phận
· Xác định các chân ra của mô-tơ nâng hạ cửa kính, mô-tơ nâng hạ ăng-ten, công tắc điều khiển nâng hạ cửa kính và điều khiển nâng hạ ăng-ten
· Kiểm tra mô-tơ nâng hạ cửa kính, mô-tơ nâng hạ ăng-ten, công tắc điều khiển nâng hạ cửa kính và điều khiển nâng hạ ăng-ten
Bài 6: Thực hiện mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính, ăng-ten	Thời gian: 8 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát
· Xác định chân ra, kiểm tra hoạt động các bộ phận của hệ thống 
· Vẽ sơ đồ và thực hiện đấu dây mạch điện hệ thống nâng hạ cửa kính, ăng – ten 
Bài 7: Kiểm tra hệ thống chống trộm ôtô	Thời gian: 8 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát các bộ phận 
· Xác định các chân ra hộp điều khiển hệ thống chống trộm ôtô
· Kiểm tra hộp điều khiển hệ thống chống trộm ôtô
Bài 8: Thực hiện mạch điện hệ thống chống trộm ôtô	Thời gian: 8 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát
· Vẽ sơ đồ chân ra của hộp điều khiển chống trộm ôtô
· Xác định chân ra, kiểm tra hoạt động của hộp điều khiển chống trộm ôtô 
· Vẽ sơ đồ và thực hiện đấu dây mạch điện hệ thống chống trộm ôtô
Bài 9: Thực hiện mạch điện hệ thống âm thanh cơ bản ôtô	Thời gian: 6 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát
· Vẽ sơ đồ chân ra của hộp điều khiển, chân ra của các loa
· Vẽ sơ đồ và thực hiện đấu dây mạch điện hệ thống âm thanh cơ bản
Bài 10: Nhận định chung hệ thống điều hoà	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát
· Nhận dạng tổng quát hệ thống điều hòa
· Vẽ sơ đồ tổng quát hệ thống điều hòa
Bài 11: Kiểm tra máy nén hệ thống điều hoà	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát
· Tháo máy nén hệ thống điều hòa
· Kiểm tra máy nén hệ thống điều hòa
· Ráp máy nén hệ thống điều hòa
Bài 12: Kiểm tra các cảm biến hệ thống điều hoà	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát
· Vẽ sơ đồ chân ra, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của cảm biến hệ thống điều hòa
· Kiểm tra cảm biến hệ thống điều hòa  
Bài 13: Thực hiện mạch điều khiển quạt hệ thống điều hoà	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát
· Thực hiện mạch điều khiển quạt hệ thống điều hòa
Bài 14: Kiểm tra áp lực trong hệ thống điều hoà	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát
· Tiến hành gắn đồng hồ áp suất vào hệ thống, và ghi nhận kết quả
· Phân tích kết quả và chẩn đoán hư hỏng hệ thống điều hòa 
Bài 15: Nạp ga (gas) hệ thống điều hoà	Thời gian: 4 giờ
· Khảo sát và ghi nhận tổng quát
· Kiểm tra áp suất hệ thống điều hòa 
· Nạp ga hệ thống điều hòa 
· Kiểm tra lại áp suất hệ thống điều hòa
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
1.	Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 
2.	Trang thiết bị, máy móc:
· Máy chiếu, máy vi tính
· Sa bàn các hệ thống điện trên ô tô
· Các cụm chi tiết phục vụ kiểm tra, tháo lắp
· Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa ô tô
· Thiết bị kiểm tra, chẩn đoán sai hỏng hệ thống điện
· Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Dung dịch làm sạch
· Giẻ sạch, giấy nhám
· Vật tư thay thế
· Sơ đồ cấu tạo của các bộ phận trang thiết bị điện ô tô
· Ảnh, CD ROM của hệ thống khởi động và bộ máy chiếu
· Các bản vẽ, tranh vẽ của các bộ phận của hệ thống khởi động
· Các trang tài liệu hướng dẫn về cấu tạo và nguyên lý làm việc
· Phiếu kiểm tra.
4.	Các điều kiện khác:
· Thực tập tại các cơ sở sửa chữa ô tô có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa và đo kiểm hiện đại.
V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
· Trình bày được đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và cấu tạo, nguyên lý làm việc các bộ phận cơ bản trong các hệ thống trang bị điện trên ô tô
· Giải thích đúng những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của các bộ phận cơ bản trong hệ thống điện ô tô.
- Kỹ năng: 
· Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các sai hỏng chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa
· Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa
· Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian.
2. Phương pháp:
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong học phần về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN:
1. Phạm vi áp dụng học phần: 
- Học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần
- Mỗi bài học trong học phần được hướng dẫn lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành
- Sinh viên cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giảng viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó
- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 
· Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc các bộ phận cơ bản trong các hệ thống điện trên ô tô
· Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp kiểm tra sửa chữa
· Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu tham khảo:
· Khoa Động lực Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. Giáo trình Thực tập điện ôtô 1, năm 2012.
· Toyota training team 1,2- 1997 
· Toyota Motor Corporation. Training manual. 1995 
· Toyota Motor Corporation. Toyota Repair Manual. 1998
· TS Đỗ Văn Dũng, Giáo trình Hệ thống điện động cơ, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2006.
· TS Đỗ Văn Dũng, Giáo trình Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động trên ôtô, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2006.
· Lê Thanh Phúc. Giáo trình Thực tập điện ôtô 1. Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2008.
· ThS Nguyễn Văn Thình. Giáo trình Thực tập trang bị  điện ôtô 1. Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2004.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
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